
Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 05 tháng 03/2024 

Hôm nay, Báo Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển số tiền: 1,408,077,379 đồng đến các gia đình có 

hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về Báo Dân trí trong tuần qua.  

 

Chi tiết: 

1. Danh sách kết chuyển tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Báo Dân trí (Từ ngày 

24/03/2024 đến ngày 31/03/2024):   

Mã số Thông tin hoàn cảnh  SỐ TIỀN Hình thức chuyển  

Mã số 4574 

Bà Vũ Thị Nga 

 

Địa chỉ: khu Tân Lập, xã Điêu 

Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh 

Phú Thọ 

ĐT: 0866528974 

                

2,650,000  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 4575 

Bà Đặng Thị Lộc 

 

Địa chỉ: ấp 8, xã Trinh Phú, 

huyện Kế Sách, Sóc Trăng 

ĐT: 0977.574.321 

                   

100,000  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 4869 

Mã số 4869: 

1. Chị Tống Thị Duyền 

- Địa chỉ: ấp Giồng Lớn, xã 

Vinh Kim, Cầu Ngang, Trà 

Vinh 

- ĐT: 0355099629 

                   

150,000  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 5103 

Mã số 5103: 

 

Cầm Thị Chi (con gái bệnh 

nhân Lò Thị Hoàng). 

Địa chỉ: Bản Bằng Lậc, xã 

Chiềng Cang, huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La 

ĐT: 0987916804 

Hiện chị Hoàng đang điều trị 

tại Bệnh viện Bạch Mai 

ĐT: 0987776330 (số phòng 

CTXH). 

1,000,000 
 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 5117 

Mã số 5117: 

 

Anh Lê Văn Cường 

Địa chỉ: Thôn Tràng Cát, xã 

Kim An, huyện Thanh Oai, Hà 

Nội 

ĐT: 0359408662 

                       

2,000  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  



Mã số 5123 

Mã số 5123: 

 

Chị Võ Thị Hoa 

Địa chỉ: Xóm Phú Điền, Hưng 

Thành, Hưng Nguyên, Nghệ 

An 

ĐT: 0978815373 

Hiện anh Hùng đang điều trị tại 

Bệnh viện Bỏng Quốc gia 

ĐT: 0982928828 (chị Dương, 

phòng CTXH). 

                     

20,000  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 5131 

Mã số 5131: 

 

Bà Nguyễn Thị Soạn (bà ngoại 

hai bé Ánh và Minh) 

Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, 

Thường Thắng, Hiệp Hòa, Bắc 

Giang 

ĐT: 0353833458 

                   

700,000  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 5133 

Mã số 5133: 

 

 Bà Lý Thị Mài 

Địa chỉ: Xóm Kết Thành, Hợp 

Thành, Phú Lương, Thái 

Nguyên 

ĐT: 0357296855 

                   

220,000  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 5136 

Mã số 5136: 

 

Chị Lý Thị Sen (chị gái chị Lý 

Thị Dừa) 

Địa chỉ: Xóm Rịn, Bộc Nhiêu, 

Định Hóa, Thái Nguyên 

ĐT: 0986626715 

                

6,475,000  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 5140 

Mã số 5140: 

 

 Vũ Thị Họa 

Địa chỉ: Trực Mỹ, Trực Ninh, 

Nam Định 

Hiện 2 mẹ con chị đang trọ ở 

ngõ 37 Văn Trì, Minh Khai, 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

ĐT: 0945666123 

                

4,060,000  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 5141 

Mã số 5141: 

 

Chị Nguyễn Thị Hải Yến (mẹ 

bé Hoàn) 

Địa chỉ: Tổ 12, Phùng Chí 

Kiên, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc 

Kạn 

ĐT: 0979721119 

Hiện bé Hoàn đang điều trị tại 

                

2,464,000  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  



khoa Nhi, Bệnh viện K Tân 

Triều. 

Mã số 5144 

Mã số 5144: 

 

Võ Quang Hiếu 

Địa chỉ: Xóm Tháp Bai, Nghĩa 

Thành, Nghĩa Đàn, Nghệ An 

ĐT: 0983833209 

Hiện Hiếu đang điều trị tại 

Trung tâm Huyết học truyền 

máu, Bệnh viện Bạch Mai 

ĐT: 0987776330 (phòng 

CTXH). 

                

4,935,000  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 5145 

Mã số 5145: 

 

 Bà Hoàng Thị Miến 

Địa chỉ: Tổ 8, Bằng Lũng, Chợ 

Đồn, Bắc Kạn 

ĐT: 0866863085 

                

3,827,000  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 5146 

Mã số 5146: 

 

Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng  

Địa chỉ: Ấp Trường Trung A, 

xã Tân Thới, huyện Phong 

Điền, TP Cần Thơ 

Điện thoại: 0788 915 046 

                

2,457,000  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 5148 

Mã số 5148: 

 

Chị Nguyễn Thị Bổng 

Địa chỉ: Thôn Hội, Văn Hoàng, 

Phú Xuyên, Hà Nội 

ĐT: 0325149642 

                

5,058,000  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  



Mã số 5149 

Mã số 5149: 

 

Vi Thị Duyên (vợ bệnh nhân 

Triệu Duyên Đạt) 

Địa chỉ: Thôn Vần Ngoài, Yên 

Thắng, Lang Chánh, Thanh 

Hóa 

ĐT: 0393403798 

Hiện Đạt đang điều trị tại khoa 

Hồi sức tích cực 1, Bệnh viện 

Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). 

                

6,225,000  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 5150 

Mã số 5150: 

 

Bà Cao Thị Đáng 

Địa chỉ: Ấp Bình Tiên 2, xã 

Bình Hòa, Giồng Trôm, Bến 

Tre 

ĐT: 0988030209 

                

4,905,000  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 5151 

Mã số 5151: 

 

Bà Bùi Thị Thủy 

Địa chỉ: 41/2 đường Vạn Xuân, 

phường Tân Thành, TP Buôn 

Ma Thuột, Đắk Lắk. 

Điện thoại: 0941.477.496 

              

16,525,000  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 5154 

Mã số 5154: 

Lương Thị Lan (vợ bệnh nhân 

Ngân Văn Thuật) 

Địa chỉ: Chiềng Ken, Văn Bàn, 

Lào Cai 

ĐT: 0365642837 

Hiện bệnh nhân Thuật đang 

điều trị tại khoa Hồi sức tích 

cực, Bệnh viện Bỏng Quốc gia. 

              

25,115,000  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 5156 

Mã số 5156 xin gửi về: 

 

Chị Trần Thị Đoan (mẹ em 

Khánh) 

Địa chỉ: Đội 7, Nghĩa Hồng, 

Nghĩa Hưng, Nam Định 

ĐT: 0838503789 

              

38,879,000  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 5160 

Mã số 5160: 

 

Chị Nguyễn Thị Nụ (mẹ bé 

Trúc) 

Địa chỉ: Xóm Đồng Tiến, xã 

Phúc Lương, huyện Đại Từ, 

tỉnh Thái Nguyên 

ĐT: 0326163621 

            

169,703,811  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  



Mã số 5163 

Mã số 5163 xin gửi về: 

 

1. Chị Nguyễn Cao Thị Yên 

Địa chỉ: Thôn Phước Hòa, xã 

Xuân Phước, huyện Đồng 

Xuân, tỉnh Phú Yên 

            

168,379,224  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 5165 

Mã số 5165 xin gửi về: 

 

1. Chị Trần Thị Dung 

Địa chỉ: Thanh Đồng, Thanh 

Chương, Nghệ An 

ĐT: 0337574156 

Hiện chị Dung đang điều trị tại 

Bệnh viện Tim Hà Nội 

            

161,783,813  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

    
            

625,633,848  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Total 

Mã số 4834 

Mã số 4834: 

 

 1. Ksor Hương 

 Địa chỉ: Làng Lang, xã Ia 

Chia, huyện Ia Grai, Gia Lai 

SĐT: 079 3661694 

STK: 5005205243622 - Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn Agribank - Chi 

nhánh huyện Ia Grai, Gia Lai. 

300,000 Chuyển khoản 

Mã số 5115 

Mã số 5115: 

 

 Ông Trần Văn Hưng 

Địa chỉ: Ấp Tân Mỹ, xã Tân 

Bình, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre 

ĐT: 0366444063 

Số TK: 7103205488304 - 

Agribank - Tran Van Hung 

                   

202,000  
Chuyển khoản 

Mã số 3586 

Mã số 3586: Em Nguyễn Thị 

Thùy Linh. 

 

Số nhà 2, ngách 78/10, phố 8/3, 

phường Quỳnh Mai, quận Hai 

Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. 

ĐT: 0383540328 

Chủ tài khoản:Nguyễn Thị 

Thùy Linh 

Số tài khoản:187022878 

VPBank Lạc Trung. 

              

83,100,000  
Chuyển khoản  



Mã số 3594 

Anh Phan Đình Kiên, chị Võ 

Thị Hiền. Địa chỉ: Xóm 1, xã 

Hương Long, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

Số ĐT: 0399. 982. 502.  

 Số TK: 3707205092313 - Võ 

Thị Hiền - Agribank Hương 

Khê - Hà Tĩnh  

200,000 Chuyển khoản  

Mã số 4487 

Mã số 4487: 

 

Anh Nguyễn Văn Việt 

Địa chỉ: Ấp Rạch Trắc, xã Mỹ 

Phước Tây, TX Cai Lậy, Tiền 

Giang 

ĐT: 0963496113 

 số TK: 6907205351187 - 

Agribank 

1,000,000 Chuyển khoản  

Mã số 4768 

Mã số 4768: 

1. Anh Ngô Văn Thông 

 

Địa chỉ: Ấp Tân Hợp, Bàu 

Hàm, Trảng Bom, Đồng Nai 

(tạm trú: Ấp Long Hưng, Long 

Thượng, Cần Giuộc, Long An) 

 

SĐT: 0569920362 

Số TK: 0569920362 - SCB - 

Ngô Văn Thông 

                   

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4861 

Mã số 4861: 

 

1. Anh Nguyễn Văn Hải 

Địa chỉ: Xóm Nghĩa Hòa, xã 

Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, 

tỉnh Nghệ An 

ĐT: 0343771678 

Hiện các con anh Hải đang điều 

trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt 

Đức 

ĐT: 0973458697 (số phòng 

CTXH) 

Số tk: 0281000354029 ngan 

hang viet com banh - chu tai 

khoan  nguyen van Hai 

                     

50,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4865 

Mã số 4865: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Thanh 

Hương 

Địa chỉ: thôn Tân An, xã 

EaBar, huyện Sông Hinh, tỉnh 

Phú Yên 

ĐT: 0867 625 692 

4606205165640  

Agribank  

chủ TK: Nguyễn Thị Thanh 

Hương 

                   

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4866 

Mã số 4866: 

 

1. Chị Bùi Thị Luyến  

Địa chỉ: Khối Vĩnh Mỹ, 

phường Vinh Tân, thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An. 

Điện thoại: 0977.880.661 

Tài khoản của chị Bùi Thị 

Luyến: 0101001219402, Ngân 

hàng Vietcombank.  

                   

150,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4867 

Mã số 4867: 

 

1. Chị Phạm Thị Hạnh Hương 

Địa chỉ: thôn Khánh Mỹ, xã 

Tam Thành, huyện Phú Ninh, 

Quảng Nam. 

Điện thoại: 0359.134.489. 

Tài khoản: 56210002380865, 

Ngân hàng BIDV Chi nhánh 

Quảng Nam. 

                   

150,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4868 

Mã số 4868: 

 

1.  Chị Nguyễn Thị Kim Phúc 

Địa chỉ: xóm 1, thôn Lâm Lộc 

1, xã Hòa Minh, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận. 

Điện thoại: 0392518608 

Stk 6140205613828, ctk 

Nguyễn Thị Kim Phúc, ngân 

hàng Agribank chi nhánh 

huyện Hóc Môn, TPHCM. 

                   

100,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4870 

Mã số 4870: 

 

1. Chị Võ Thị Thuận  

Địa chỉ: Thôn 9, xã Nghĩa 

Hưng, huyện Chư Păh, Gia Lai.  

Điện thoại: 0868353933 

Tài khoản của chị Võ Thị 

Thuận: 62310000245847 - 

Ngân hàng BIDV - Chi nhánh 

Gia Lai. 

                   

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4871 

Mã số 4871: 

 

1. Ông Nguyễn Trước  

Địa chỉ: Tổ dân phố 10, phường 

Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, 

tỉnh Khánh Hòa 

ĐT: 0765 073871 (chị Oanh - 

mẹ cháu Nam). 

Số tài khoản: 33834477 - Ngân 

hàng ACB, chủ tài khoản ông 

Nguyễn Trước 

                   

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4872 

Mã số 4872: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Thủy 

 

- Địa chỉ: thôn Quỳnh Sơn, xã 

Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, 

Hà Tĩnh 

 

- Số tài khoản: 1037730967 - 

Ngân Vietcombank (chủ tài 

khoản Nguyen Thi Thuy).  

                   

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4873 

Mã số 4873: 

 

1. Bà Hồ Thị Vân 

Địa chỉ: Xóm 12, xã Quỳnh 

Thạch, huyện Quỳnh Lưu, 

Nghệ An. 

Điện thoại: 0983.424.959. 

Số tài khoản của anh Nguyễn 

Bá Phương (con trai bà Vân): 

3604205175878, ngân hàng 

Agribank. 

                   

100,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4874 

Mã số 4874: 

 

1. Chị Mạc Thị Hằng 

Địa chỉ: TDP Pom Cọong, thị 

trấn Mai Châu, huyện Mai 

Châu, tỉnh Hòa Bình. 

ĐT: 0398533316 

Hiện chị Hột đang điều trị tại 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 

ĐT: 0973458697 (số phòng 

CTXH) 

Stk 3004205057675 Mac Thi 

Hang - NH Agribanh  

                   

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4882 

mã số 4882 : 

 

1. Cô Nguyễn Thị Kim Hoa 

Địa chỉ: 151/32/3 Mai Xuân 

Thưởng, phường 4, quận 6 (tạm 

trú: ấp 4, xã Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh, TPHCM). 

ĐT: 0937836935 

Số TK: 124000034091 - Bệnh 

viện Nhiệt đới - Vietinbank (đã 

có ủy quyền) 

                     

50,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4883 

mã số 4883: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Thảo   

Địa chỉ: Thôn Phú Mỹ 2, xã 

Phước Lộc, huyện Tuy Phước, 

Bình Định.  

Điện thoại: 0392577049 

Tài khoản của chị Nguyễn Thị 

Thảo: 4303205331695 - Ngân 

hàng Agribank - Chi nhánh 

Bình Định. 

                     

50,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4885 

Mã số 4885: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Kim Giao 

(mẹ bé Bảo Hân) 

Địa chỉ: ấp An Thạnh, xã Bình 

Khánh, huyện Mỏ Cày Nam, 

tỉnh Bến Tre (Hiện gia đình 

đang tạm trú tại khu trọ số 

1250/39/9B Huỳnh Tấn Phát, 

phường Phú Mỹ, quận 7, 

TPHCM). 

Điện thoại: 0937 276 866 

STK 0181001781547, CTK 

Nguyễn Thị Kim Giao, ngân 

hàng Vietcombank chi nhánh 

Nam Sài Gòn 

                     

50,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4887 

Mã số 4887: 

 

1. Bà Hồ Thị Châu 

Địa chỉ: Thôn Nghĩa Bắc, xã 

Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh 

Lưu, Nghệ An 

ĐT: 0364.792.098 bà Châu. 

Hoặc qua STK của bà Hồ Thị 

Châu (mẹ nuôi Tú Anh): 

3604205108132, ngân hàng 

Agribank. 

                     

50,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4890 

Mã số 4890: 

 

1. Chị Lê Thị Minh 

Địa chỉ: Thôn 2, xã Thanh Hà, 

huyện Thanh Chương, tỉnh 

Nghệ An 

Số tài khoản: 51810001106782 

- BIDV, Lê Thị Minh. 

Điện thoại: 0396.259.045 

                     

50,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4896 

Mã số 4896: 

 

1. Anh Phan Đăng Tình (chồng 

chị Phương) 

ĐT: 0384191189 

Địa chỉ: Thôn Tràng Cát, xã 

Kim An, huyện Thanh Oai, TP 

Hà Nội 

STK2204205512489  

Tên Phan Đăng Tình  

Ngân hàng Agribank 

                     

50,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4910 

Mã số 4910: 

 

1. Anh Thái Doãn Linh 

Địa chỉ: Xóm 7, xã Hạnh Lâm, 

huyện Thanh Chương, tỉnh 

Nghệ An. 

Điện thoại: 0973.908.237 

Số tài khoản: 27910001399702, 

chủ tài khoản Thái Doãn Linh, 

ngân hàng BIDV. 

                     

50,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4913 

Mã số 4913: 

 

1. Chị Trần Thị Diễm Hương 

(mẹ bé Đinh Trần Diễm My). 

Địa chỉ: thôn Phước Lương, xã 

An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú 

Yên (hiện bé đang điều trị tại 

phòng 1 khoa Nhi bệnh viện 

Ung bướu TPHCM). 

Điện thoại: 0983 862 113 

STK 4602205098840, ngân 

hàng Agribank chi nhánh Tuy 

An, tỉnh Phú Yên; CTK Trần 

Thị Diễm Hương. 

                     

50,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4914 

Mã số 4914: 

 

1. Vợ chồng anh Trần Hải, chị 

Phan Thị Thắm 

Địa chỉ: Tổ dân phố Khe Thờ, 

thị trấn Đồng Lộc, huyện Can 

Lộc, Hà Tĩnh 

Điện thoại: 0375828727 

Tài khoản: 0201000741866, 

Ngân hàng Vietcombank, chủ 

tài khoản Trần Hải. 

                     

50,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4920 

Mã số 4920: 

 

1. Gia đình anh Lùng Dỉn Tiến 

Địa chỉ: Thôn Nàn Hái, xã Chí 

Cà, huyện Xín Mần, tỉnh Hà 

Giang 

ĐT: 0392773784 (số anh Lùng 

Dỉn Thanh là anh trai Lùng Dỉn 

Tiến). 

Hiện anh Tiến, chị Ngọc, chị 

Ỉnh đang điều trị tại Trung tâm 

chống độc, Bệnh viện Bạch 

Mai 

ĐT: 0866545301 (số phòng 

CTXH). 

stk ms 4920: 105878197367 

ngân hàng Việt tin banh LÙNG 

DIN THANH 

                     

50,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4930 

Mã số 4930: 

1: Anh Nguyễn Minh Ngữ 

Địa chỉ: thôn Trung Phường, xã 

Minh Châu, huyện Diễn Châu, 

tỉnh Nghệ An 

Hiện gia đình anh Ngữ đang trọ 

tại ngõ 191, Phường Phúc Lợi , 

quận Long Biên, TP Hà Nội 

ĐT: 0398401916 

Số TK: 58012000009986 

Nguyễn Minh ngữ ngân hàng 

BIDV 

                

1,250,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5007 

Mã số 5007: 

 

1. Chị Lê Thị Hòa 

Địa chỉ: Thôn 14, xã Quỳnh 

Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ 

An. 

Điện thoại: 0337.682.257 - chị 

Hòa 

STK của chị Lê Thị Hòa (mẹ 

bé Vinh): 51510000561086, 

ngân hàng BIDV. 

                     

50,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5008 

Mã số 5008: 

 

1: Lù Văn Đức 

Địa chỉ: Bản Bông Ban, Quài 

Tở, Tuần Giáo, Điện Biên 

ĐT: 0374915563 

Số TK: 3600911674 

Lu van duc 

Ngân hàng BIDV 

500,000 Chuyển khoản  

Mã số 5025 

Mã số 5025: 

 

Chị Bàn Thị Chầm (vợ anh 

Tiến) 

Địa chỉ: Thôn Nà Pì, Liêm 

Thủy, Na Rì, Bắc Kạn 

ĐT: 0834082435 

Hiện anh Tiến đang điều trị tại 

khoa Hồi sức tích cực, Bệnh 

viện Bệnh Nhiệt đới Trung 

ương (cơ sở Kim Chung, Đông 

Anh, Hà Nội). 

Số TK: 0397804952 MB Bàn 

Thị Chầm 

                   

200,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5037 

Mã số 5037: 

Nguyễn Văn Thiết (anh họ của 

em Nguyễn Thị Cẩm Chi, ở 

xóm 3, thôn Vạn Trung, xã Ân 

Hảo Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định). 

Điện thoại: 0348999694 anh 

Thiết - anh họ Cẩm Chi) 

TK:  9704229272979423 - MB 

- Nguyễn Văn Thiết - Anh họ 

của em Cẩm Chi  

                   

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5062 

mã số 5062: 

 

Chị Trần Thị Dung (vợ bệnh 

nhân Nguyễn Văn Tạo) 

 

Địa chỉ: Thôn An Cao, xã An 

Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà 

Nam 

ĐT: 0349598160 

Hiện anh Tạo đang điều trị tại 

Bệnh viện Bạch Mai 

ĐT: 0928282900 (số phòng 

CTXH). 

Số TK: 298501837 - VP Bank - 

Trần Thị Dung 

300,000 Chuyển khoản  

Mã số 5086 

Mã số 5086: 

 

Chị Nguyễn Thị Chiên (mẹ 

bệnh nhân Tuấn) 

Địa chỉ: Thôn Thanh Nội, Minh 

Lãng, Vũ Thư, Thái Bình 

ĐT: 0364572858 

Hiện bệnh nhân Tuấn đang điều 

trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, 

Bệnh viện Châm cứu Trung 

ương 

ĐT: 0902212781 (BS Quyên, 

phòng CTXH). 

Số TK: Nguyễn Thị Chiên - 

BIDV 

47110001923042 

                

3,000,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5088 

Mã số 5088: 

Chị Nguyễn Thị Hồng Ánh 

Địa chỉ tạm trú: Ngõ 119 Giáp 

Bát, Hà Nội 

ĐT: 0975890163 

Hiện chị Ánh đang điều trị tại 

khoa Ung bướu, Bệnh viện 

Thanh Nhàn 

Techcombank Nguyễn thi hồng 

Ánh 2002196967 

                   

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5104 

Mã số 5104: 

 

Anh Lê Đình Vinh  

Địa chỉ: Xóm Phật Sơn, xã Đại 

Đồng, huyện Thanh Chương, 

Nghệ An  

ĐT: 0367747123 

STK: 3600205639750 - ngân 

hàng Agribank - Chủ TK: Lê 

Đình Vinh  

                   

300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5106 

Mã số 5106: 

 

 Anh Hồ Như Tùng (bố cháu 

Hồ Như Thanh) 

Địa chỉ:  Thôn Tân Phúc, Tân 

Trường, Nghi Sơn, Thanh Hóa 

ĐT: 0984457049 

Hiện cháu Thanh đang điều trị 

tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia 

ĐT: 0982928828 (số phòng 

CTXH). 

Số tài khoản 35 222 057 88444 

ngân hàng Agribank chủ tài 

khoản hồ như Tùng  

                   

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5108 

Mã số 5108: 

 

 Ông Trịnh Văn Sơn 

Địa chỉ: Ấp Kinh Trong, xã 

Bình Hòa, Giồng Trôm, Bến 

Tre 

ĐT: 0399365059 

Số TK: Bà Nguyễn Thị Hồng 

Lan - vợ ông Sơn - 

7107205659290 - Agribank  

                       

4,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5109 

Mã số 5109: 

 

Phan Trọng Nguyên 

Địa chỉ: Thôn An Hòa, Thanh 

An, Thanh Chương, Nghệ An 

ĐT: 0328621321 

Hiện Nguyên đang điều trị tại 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 

SỐ TK: 1222407164 - BIDV - 

Phan Trọng Nguyên 

                   

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5110 

Mã số 5110: 

 

Ông Trần Ngọc Loan (ông 

ngoại của 2 cháu Sang và An). 

Địa chỉ: Xóm Hòa Thái, xã 

Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, 

Nghệ An. 

ĐT: 0334.009.062. 

STK của ông Loan: 

3611205030501, ngân hàng 

Agribank, chủ TK: Trần Ngọc 

Loan. 

                   

300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5111 

Mã số 5111: 

 

Anh Hồng Thanh Duy (cha bé 

An Nhiên) 

Điện thoại: 0368 007 405 (gặp 

anh Duy hoặc chị Quý) 

Địa chỉ: Ấp B4, xã Phước 

Minh, huyện Dương Minh 

Châu, tỉnh Tây Ninh 

Ngân hàng Vietinbank 

Stk 101876576370  

Ctk HỒNG THANH DUY 

                     

10,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5114 

Mã số 5114: 

 

Bà Giáp Thị Viết (bà nội bé 

Bình An) 

Địa chỉ: Thôn Vật Phú, Tân 

Hoa, Lục Ngạn, Bắc Giang 

ĐT: 0342513391 

Số TK: 0342513391ngân hàng 

Eximbank chi nhánh tỉnh bắc 

giang chủ tài khoản Giáp Thị 

Viết 

                   

102,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5122 

Mã số 5122: 

 

Ông Lê Đại Ngọt. 

Địa chỉ: Thôn Triều Châu, xã 

Duy Phước, huyện Duy Xuyên, 

tỉnh Quảng Nam. 

Điện thoại ông Ngọt: 

0387402754. 

Tài khoản ATM ngân hàng 

Sacombank Lê Thị Thu Hiền 

(con gái ông Ngọt): 0401 1339 

6956. 

                       

2,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5124 

mã số 5124 xin gửi về: 

 

Anh Nguyễn Chí Hải (bố bé 

Tài) 

Địa chỉ: Thôn Xuân Phú, Xuân 

Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa 

ĐT: 0988468363 

Hiện Tài đang điều trị tại Bệnh 

viện Hữu nghị Việt Đức. 

Số TK: 3514236101987 - 

Agribank - Nguyen Chi Hai  

                   

920,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5126 

Mã số 5126: 

 

Bà Võ Thị Lựu. 

Địa chỉ: trú xã Hòa Mỹ Đông, 

huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. 

Võ Thị Lựu 

102881313618 

Vietinbank 

                

1,022,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5127 

Mã số 5127: 

 

Cháu Nguyễn Tuấn Anh 

Địa chỉ: Thôn Thượng, xã Nga 

Thắng, huyện Nga Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa.  

Số TK: Ông Trường Giang 

(Ông của cháu Tuấn Anh) - 

3505205365033 - Agribank 

                     

10,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5128 

Mã số 5128: 

 

Anh Nguyễn Đình Toàn 

Địa chỉ: Thôn Đoàn Đào, xã 

Đoàn Đào, Phù Cừ, Hưng Yên 

ĐT: 0933583527 

Hiện anh Toàn đang điều trị tại 

khoa Hóa trị, Bệnh viện Trung 

ương Quân đội 108. 

Kiều Thị Xim (vợ anh Toàn), 

stk 2402215026940 Ngân hàng 

agribank. 

                     

12,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5130 

Mã số 5130: 

 

Chị Vũ Thị Hạnh  

Địa chỉ: khu phố 7, thị trấn Hai 

Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh 

Phú Yên 

ĐT: 0327.226.205 

Vũ Thị Hạnh 

Tk 448127 Ngân hàng Á Châu 

                   

110,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5132 

Mã số 5132: 

 

Ông Nguyễn Nho Ánh 

Địa chỉ: Khối Bằng An Trung, 

phường Điện An, thị xã Điện 

Bàn, tỉnh Quảng Nam 

Điện thoại ông Ánh: 

0945958631 

Tài khoản ATM ngân hàng 

Agribank Nguyễn Nho Ánh: 

4202205101731 

                   

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5134 

Mã số 5134: 

 

Chị Trần Thị Thủy 

Địa chỉ: Xóm Hải Đồng, xã 

Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, 

Nghệ An. 

Điện Thoại: 0397.158.587 

STK chị Trần Thị Thủy: 

51310000625465, ngân hàng 

BIDV. 

                

1,450,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5135 

Mã số 5135: 

 

Chị Lê Thị Quỳnh 

Địa chỉ: Xóm 1, xã Quỳnh Yên, 

huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ 

An. 

Điện Thoại: 0352.517.383. 

STK của chị Lê Thị Quỳnh: 

100874561292, ngân hàng 

                

1,292,000  
Chuyển khoản  



Viettinbank. 

Mã số 5137 

Mã số 5137: 

 

Chị Phùng Thị Hạnh (vợ bệnh 

nhân Lân) 

Địa chỉ: Thanh Tiến, Thanh 

Mỹ, Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 0866769483 

Hiện anh Lân đang điều trị tại 

Bệnh viện Bỏng Quốc gia 

ĐT: 0982928828 (số CTXH). 

Stk 4510908545 Phùng thị 

hạnh ngân BIDV 

                

2,772,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5138 

Mã số 5138: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Hoàn (mẹ 2 

cháu bé) 

Địa chỉ: Xóm Đồng Nhân, xã 

Mã Thành, huyện Yên Thành, 

Nghệ An. 

Điện Thoại: 0332.433.718. 

STK của chị Nguyễn Thị Hoàn: 

0332.433.718, ngân hàng MB. 

                

2,952,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5139 

Mã số 5139: 

 

Chị Hồ Thị Hoài 

Địa chỉ: Xóm Xuân Hồng, xã 

Nam Xuân, huyện Nam Đàn, 

Nghệ An 

Điện thoại: 0392962751 

Số TK: 3609205496713 - 

Agribank - Hồ Thị Hoài  

                

2,620,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5142 

Mã số 5142: 

 

Chị Hồ Thị Hương 

Địa chỉ: Xóm 13, xã Quỳnh 

Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ 

An. 

Điện thoại: 0388.539.483 

STK của chị Hồ Thị Phương 

(chị gái chị Hương): 

8890203297, Ngân hàng BIDV. 

                

4,487,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5143 

Mã số 5143: 

 

Chị Huỳnh Thị Mỹ Xuyên 

Địa chỉ: xã An Mỹ, huyện Kế 

Sách, Sóc Trăng 

SĐT: 0346.592.026 

STK: 87991997 - Ngân hàng 

VPBank 

                

2,177,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5147 

Mã số 5147: 

Anh Nguyễn Đình Thông và 

ông Nguyễn Đình Sơn 

Địa chỉ: Xóm 4, xã Trù Sơn, 

huyện Đô Lương, Nghệ An. 

Điện Thoại: 0329.536.127 - 

anh Thông. 

STK anh Nguyễn Đình Thông 

(con trai ông Sơn): 

109865467979, ngân hàng 

Vietinbank. 

                

2,537,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5152 

Mã số 5152: 

 

Anh Lê Phú Quốc (SN 1984, 

thôn Hòa Mỹ, xã Quế Xuân 2, 

huyện Quế Sơn, Quảng Nam) 

Số tài khoản: 100004778166, 

Ngân hàng Vietinbank Lê Phú 

Quốc 

Số điện thoại: 0989657787 

                

3,985,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5153 

Mã số 5153: 

 

 Chị Mai Thị Phượng  

Địa chỉ: khu phố Phước Thịnh, 

thị trấn Phú Thứ, huyện Tây 

Hòa, tỉnh Phú Yên 

ĐT: 0357.107.685 

Tài khoản: 4610205417725 - 

ngân hàng Agribank - chủ tài 

khoản Mai Thị Phượng 

                

6,125,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5157 

Mã số 5157: 

 

Bà Trần Thị Ưng (bà nội của 

Quân và Nghĩa) 

Địa chỉ: Thôn 2, xã Quỳnh Lộc, 

thị xã Hoàng Mai, Nghệ An. 

Điện thoại: 0336.368.547. 

STK của bà Trần Thị Ưng: 

100880727001, ngân hàng 

Vietinbank.  

              

39,343,002  
Chuyển khoản  



Mã số 5158 

Mã số 5158: 

 

Chị Phạm Thị Khéo 

Địa chỉ: Khu phố Long Thăng, 

thị trấn La Hai, huyện Đồng 

Xuân, tỉnh Phú Yên. 

ĐT: 0983.302.137 

Phạm Thị Khéo 

4604205227331 

Agribank 

              

18,649,632  
Chuyển khoản  

Mã số 5159 

Mã số 5159: 

 

Chị Lê Thị Thu (mẹ bé Lê Như 

Gia Bảo) 

Địa chỉ: 17/2G Đường số 20, 

khu phố Bình Hòa, phường Lái 

Thiêu, thành phố Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

Điện thoại: 0382153880 

STK 65110001097453 

Ngân hàng BlDV 

CTK Lê Thị Thu 

              

74,003,304  
Chuyển khoản  

Mã số 5161 

Mã số 5161 xin gửi về: 

 

1. Bà Nguyễn Thị Bình (mẹ của 

em Nguyễn Trọng Nghĩa) 

- Địa chỉ: thôn Kim Quang, xã 

Quang Thọ, huyện Vũ Quang, 

Hà Tĩnh 

- Số tài khoản: 

3703205046440, Ngân hàng 

Agribank, Chủ tài khoản 

Nguyen Thi Binh. 

              

64,974,640  
Chuyển khoản  

Mã số 5164 

Mã số 5164 xin gửi về: 

 

1.Chị Nguyễn Thị Điệp 

Địa chỉ thường trú: TTXN 130, 

Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội 

Hiện mẹ con chị Điệp đang ở 

trọ tại thôn Thượng, Cự Khê, 

Thanh Oai, Hà Nội 

ĐT: 0332439159 

Số TK: 1500216675810 

nguyễn thị điệp ngân hàng 

agribank  

            

213,923,951  
Chuyển khoản  



Mã số 5166 

Mã số 5166 xin gửi về: 

 

1. Chú Nguyễn Văn Triệu 

Địa chỉ: 441B tổ 14, khu phố 

Nguyễn Trãi, phường Lái 

Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình 

Dương. 

SĐT: 0933185170 

Số TK: 050070247396 - 

Sacombank - Nguyen Van 

Trieu 

            

150,975,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5167 

Mã số 5167 xin gửi về: 

 

1. Chị Trần Thị Hiếu 

Địa chỉ: Thôn Quyết Tiến, xã 

Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh. 

Số tài khoản: 3700249001588, 

ngân hàng Agribank, chủ tài 

khoản Tran Thi Hieu. 

                   

500,000  
Chuyển khoản  

 LD24020  

anh Nguyễn Văn Mạnh (điều 

dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa 

huyện Mường La, Sơn La) 

                   

100,000  
Chuyển khoản  

 LD24022  

Huỳnh Văn Hung (xã Thuận 

An, TX Bình Minh, tỉnh Vĩnh 

Long), số điện thoại: 

0939.390.448. 

                   

100,000  
Chuyển khoản  

 LD24023  

liên hệ trực tiếp tại địa chỉ: số 

192 khóm Tân Huề, phường 

Tân Quy Đông, thành phố Sa 

Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Số điện 

thoại 0762368849 gặp Lê 

Thành Vinh (Con trai lớn nhất 

của chị Hương và anh Trung) 

                   

100,000  
Chuyển khoản  

 LD24024  

Gia đình em Nguyễn Thị Tiên 

(xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, 

TP Kon Tum) 

                   

100,000  
Chuyển khoản  

 LD24033  

Võ Thị Út, thị trấn thứ Ba, 

huyện An Biên, tỉnh Kiên 

Giang. Số điện thoại: 

0919011540 

                   

100,000  
Chuyển khoản  

 MS 2024.082 (ông 

Trần Quốc Hùng) 

Ông Trần Quốc Hùng, thôn 

Thiên Nộ, xã Cẩm Quan, huyện 

Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. SĐT: 

0982155841 

                   

200,000  
Chuyển khoản  

    
            

688,810,529  
Chuyển khoản Total 



Mã số 5125 

Mã số 5125: 

 

Cháu Bùi Thị Bích Ngọc 

Địa chỉ: Thôn Sỏi, xã Nghĩa 

Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh 

Bắc Giang 

ĐT: 0978577612 (chị Năm, 

Chủ tịch CTĐ xã Nghĩa Hưng). 

                

6,815,000  
PV.Hương Hồng 

    
                

6,815,000  
PV.Hương Hồng 

Total 

Mã số 4915 

Mã số 4915: 

 

1. Bà Nguyễn Thị Tình  

Địa chỉ: tổ dân phố An Bàng, 

thị trấn Sông Vệ, huyện Tư 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. 

Số điện thoại: 0383 482105 

                     

50,000  
PV.Quốc Triều 

    
                     

50,000  
PV.Quốc Triều Total 

Mã số 4721 

Xây dựng cầu cho 2 bản Nậm 

Nghiệp và Chặm Pộng 

 

Địa chỉ: Bản Chặm Pộng, xã 

Ngọc Chiến, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La 

 

Số ĐT: 0969885366 (Số ĐT 

của anh Bùi Tiến Sỹ- Bí thư xã 

Ngọc Chiến) 

                

1,130,000  
Tòa soạn  

Mã số 5155 

Mã số 5155 - Trường Mầm non 

Phú Gia, xã Phú Gia, huyện 

Hương Khê 

              

25,824,000  
Tòa soạn  

Mã số 5162 

Mã số 5162: Xây dựng phòng 

học tại Trường Tiểu học Tri Lễ 

4 (Quế Phong, Nghệ An) 

              

59,814,002  
Tòa soạn  

    
              

86,768,002  
Tòa soạn  Total 

    
         

1,408,077,379  
Grand Total 

 


